
Lưu ý : Sinh viên cung cấp mã thẻ BHYT cũ, để thuận tiện cho việc đồng bộ mã thẻ, và cấp thẻ nối tiếp cho các bạn nhé. 

Sinh viên thắc mắc liên hệ: 0949110191 (cô Thiềm)

STT Họ và tên Mã thẻ BHYT Ngày sinh giới tính Lớp MSSV Khoa cmnd ghi chú 

1 Mai Lê Thu Hằng 23/11/1998 Nữ KT18DB01 1854040065 Đào tạo đặc biệt 241655099

2 Sẳm Bội Dinh 17/03/2000 Nữ KT18DB01 1854040036 Đào tạo đặc biệt 026022582

3 Nguyễn Phương Anh 11/02/2000 Nữ KT18DB02 1854040007 Đào tạo đặc biệt 025947770

4 Lê Thị Như Nghĩa 06/07/2000 Nữ LK18DB01 1854060154 Đào tạo đặc biệt 241742833

5 Lê Nguyễn Thảo Vy 08/11/2000 Nữ LK18DB01 1854060302 Đào tạo đặc biệt 241900007

6 Phan Đăng Chung 19/08/2000 Nam LK18DB01 1854060030 Đào tạo đặc biệt 231300225

7 Lương Minh Thu 09/11/1997 Nữ LK18DB01 1854060231 Đào tạo đặc biệt 272688329

8 Lê Thị Phương Huyền 14/12/2000 Nữ QT18DB02 1854010151 Đào tạo đặc biệt 272772244

9 Trần Thanh Bình 19/12/2000 Nữ QT18DB02 1854010039 Đào tạo đặc biệt 272749413

10 Nguyễn Hoàng Gia Hân 29/10/2000 Nữ QT18DB03 1854010123 Đào tạo đặc biệt 079300012894

11 Huỳnh Nữ Quỳnh Mai 26/11/1999 Nữ QT18DB03 1854010234 Đào tạo đặc biệt 251176413

12 Hoàng Thị Dinh 01/09/2000 Nữ QT18DB04 1854010062 Đào tạo đặc biệt 036300002771

13 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/04/2000 Nữ QT18DB05 1854010262 Đào tạo đặc biệt 285707366

14 Lê Ngọc Thu 17/02/2000 Nữ QT18DB05 1854010400 Đào tạo đặc biệt 385807737

15 Đặng Thụy Đoan Dung 11/09/2000 Nữ SH18DB01 1853012002 Đào tạo đặc biệt 026101535

16 Nguyễn Việt Chung 16/06/2000 Nam TA18DB01 1857010050 Đào tạo đặc biệt 025930245

DANH SÁCH SINH VIÊN CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 



STT Họ và tên Mã thẻ BHYT Ngày sinh giới tính Lớp MSSV Khoa cmnd ghi chú 

17 Trần Phan Như Quỳnh 05/09/2000 Nữ TA18DB01 1857010304 Đào tạo đặc biệt 026060562

18 Tu Do Thành Đạt 27/07/2000 Nam TA18DB01 1857010073 Đào tạo đặc biệt 079200009904

19 Phạm Văn Toàn 19/05/2000 Nam TA18DB02 1857010372 Đào tạo đặc biệt 285759805

20 Nguyễn Hoài Bảo Thi 19/02/2000 Nữ TN18DB01 1854030369 Đào tạo đặc biệt 272835252

21 Phạm Thị Hoài Ngân 23/07/2000 Nữ TN18DB01 1854030242 Đào tạo đặc biệt 025990320

22 Nguyễn Lê Thanh Vân 05/04/2000 Nữ TN18DB01 1854030474 Đào tạo đặc biệt 026004060

23 Vũ Quốc Toàn 05/11/2000 Nam TN18DB02 1854040315 Đào tạo đặc biệt 079200002249

24 Lê Nguyễn Tiến Dũng 28/07/2000 Nam TN18DB02 1854030060 Đào tạo đặc biệt 285651670

25 Trần Nhựt Huy 06/11/2000 Nam XD18DB01 1851020044 Đào tạo đặc biệt 381989969

26 Lê Thành Đạt 10/01/2000 Nam XD18DB01 1851020023 Đào tạo đặc biệt 264507258

27 Đinh Thùy Linh 25/10/2000 Nữ TA18DB03 1857010157 Đào tạo đặc biệt 025957285

28 Lê Thu Hằng 13/11/2000 Nữ KT18DB02 1854040063 Đào tạo đặc biệt 272768495

29 Hứa Đức Trọng 29/10/2000 Nam TN18DB02 1854030442 Đào tạo đặc biệt 301733388
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